CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 12
TUẦN 1 :
 NHÁNH 4: CÁI QUẠT NAN- C Đ: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN
	Hoạt động học

	Ngày 02/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH:
HĐH: Đi trong đường hẹp 
TCVĐ: Xâu vòng tặng mẹ
	Ngày
 03/12/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH: Di màu cái quạt.
( Mẫu )

	Ngày
 04/12/2024
Lĩnh vực:
 PTNT
· Tên HĐH: NBTN: Cái quạt
	Ngày
 05/12/2024
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: 
Kể chuyện: Bé Mai ở nhà.

	Ngày 
06/12/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
 Tên HĐH: - DH: Chiếc khăn tay 
NH: Ru em 
-TC :Ai nhanh hơn
	Ngày 07/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
NBPB màu xanh- vàng

	
Hoạt động ngoài trời
	Ngày
 02/12/2024
Q/s, trò chuyện về chiếc quạt nan
- TCV Đ: Cài cởi cúc áo
 - Chơi tự do.
	Ngày
 03/12/2024
- Q/s trò chuyện hành động nguy hiểm khi sử dụng quạt điện 
- TCVĐ: Xếp nhà
- Chơi tự do.
	Ngày
04/12/2024
- Q/S - Thực hành mô phỏng một khi dùng quạt nan.
- TCVĐ: Xâu vòng tặng 
Chơi tự do 
	Ngày
 05/12/2024
Q/S trẻ  uống nước.
- TCVĐ: Cuộn nen giúp bà
- Chơi tự do

	Ngày 
06/12/2024
- Q/s Trò chuyện một số hành động nguy hiểm khi sử dụng quạt điện, ổ điện
- TCV Đ: Cài cởi cúc 
- Chơi tự do.
	Ngày 07/12/2024
- Quan sát trẻ xếp hàng, chơi đồ chơi
- TCVĐ: Xếp nhà
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	Ngày
 02/12/2024

Trò chuyện, xem video về cách sử dụng và giữ gìn cái quạt nan
	Ngày
 03/12/2024
-Trò chuyện hướng dẫn trẻ 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín.
	Ngày
04/12/2024
· Xem video đồ dùng gia đình bé có dạng hình tròn: cái quạt…
	Ngày
 05/12/2024
Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt.

	Ngày 
06/12/2024
Quan sát trẻ khi cô kể chuyện: Bé Mai ở nhà
	Ngày 07/12/2024
Thực hiện cân và đo chiều cao cho trẻ



TUẦN 2: 
NHÁNH 5 CÁI BÁT - C Đ MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN
	Hoạt động học

	Ngày 09/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH:
HĐH: Đi trong đường hẹp 
- TC: Bé làm xiếc
TCVĐ:Bịt mắt bắt dê
	Ngày
 10/12/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH: Di màu cái bát ( mẫu )

	Ngày
 11/12/2024
Lĩnh vực:
 PTNT
· Tên HĐH: NBTN: Cái bát
	Ngày
 12/12/2024
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: Kể chuyện: Cả nhà ăn dưa hấu 
	Ngày 
13/12/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
 Tên HĐH:
 - DVĐ Nào mình cùng đi ăn
NH: Rửa mặt như mèo 
T/c: Âm thanh to – nhỏ
	Ngày 14/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
Nhận biết màu xanh – màu đỏ 

	
Hoạt động ngoài trời
	Ngày
 09/12/2024
- Q/S: trò chuyện về cái bát
- TCV Đ: Cài cởi cúc áo
 - Chơi tự do.
	Ngày
 10/12/2024
Q//s Trò chuyện một số hành động khi ăn cơm: bê bát, cách cầm khi ăn cơm. 
TCVĐ: Xếp nhà
- Chơi tự do.
	Ngày
11/12/2024
- Q/S: - Thực hành mô phỏng khi sử dụng bát, lúc ăn cơm
-TCVĐ: Xâu vòng tặng 
-Chơi tự do 
	Ngày
 12/12/2024
- Q/s trẻ hàng ngày đến giờ ăn cơm…
- TCVĐ: Cuộn nen giúp bà
- Chơi tự do

	Ngày 
13/12/2024
- Q/s trẻ một số vật dụng nguy hiểm trog giờ ăn của trẻ 
- TCV Đ:Cài cởi cúc 
- Chơi tự do.
	Ngày 14/12/2024
- Q/S trẻ  uống nước, lấy cốc.
- TCVĐ: Xếp nhà
- Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	Ngày
 09/12/2024
Trò chuyện, xem video về cách sử dụng và giữ gìn cái bát
	Ngày
 10/12/2024
Trò chuyện hướng dẫn trẻ thói quen tốt trong sinh hoạt: rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn

	Ngày
11/12/2024
· Xem vi deo đồ dùng gia đình bé có dạng hình tròn: cái bát…
	Ngày
 12/12/2024
Trò chuyện, xem video về một số loại bát.
	Ngày 
13/12/2024
Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt.


	Ngày 14/12/2024
Quan sát trẻ chơi tự do với đồ chơi








TUẦN 3: 
NHÁNH 6: TI VI- CĐ  MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU
	Hoạt động học

	Ngày 16/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH:
HĐH:Đi có mang vật trên tay 
TCVĐ: Cuộn len giúp bà
	Ngày
 17/12/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH Di màu cái ti vi ( mẫu )

	Ngày
 18/12/2024
Lĩnh vực:
 PTNT
· Tên HĐH: NBTN: Ti vi
	Ngày
 19/12/2024
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: Đồng dao: Lộn cầu vồng

	Ngày 
20/12/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
 Tên HĐH: - Day VĐ : Đồng hồ
NH: Đồ dùng bé yêu
-T/c: Tai ai tinh
	Ngày 21/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
Ôn NBPB màu xanh – đỏ

	
Hoạt động ngoài trời
	Ngày
 16/12/2024
- Q/S: trò chuyện về chiếc ti vi.
- TCV Đ: Cài cởi cúc áo
 - Chơi tự do.
	Ngày
 17/12/2024
Q/s trẻ một số vật dụng nguy hiểm trog giờ ăn của trẻ 
- TCVĐ: Xếp nhà
- Chơi tự do.
	Ngày
18/12/2024
- Q/s Trò chuyện về một số hành động nguy hiểm khi sử dụng:dao, kéo, ổ điện…
- TCVĐ: Xâu vòng tặng mẹ
- Chơi tự do 
	Ngày
19/12/2024
Q/- Thực hành mô phỏng khi bật ti vi.
- TCVĐ: Cuộn nen giúp bà
- Chơi tự do

	Ngày 
20/12/2024
Q/s Trò chuyện một số hành động nguy hiểm như trèo, leo lên bàn, ghế/lan nghịch các vật sắc nhọn. 
- TCV Đ:Cài cởi cúc áo
- Chơi tự do.
	Ngày 21/12/2024
- Q/S trẻ  uống nước, lấy cốc
- TCVĐ: Xếp nhà
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	Ngày
 16/12/2024
Quan sát trẻ khi người thân đón, và gửi
	Ngày
 17/12/2024
Xem vi deo đồ dùng gia đình bé: Tvi 
	Ngày
18/12/2024
· Trò chuyện hướng dẫn trẻ 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn
	Ngày
19/12/2024
Trò chuyện với trẻ về cach sử dụng ti vi, những hành động nguy hiểm khi dùng ti vi.


	Ngày 
20/12/2024
Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt.

	Ngày 21/12/2024
- Thực hiện cân và đo chiều cao cho trẻ


TUẦN 4: 
NHÁNH 1: CON VOI- CĐ  ĐỘNG VẬT
	Hoạt động học

	Ngày 23/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH:
Vẽ tổ chim 
	Ngày
24/12/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH : Tô mù con voi

	Ngày
25/12/2024
Lĩnh vực:
 PTNT
· Tên HĐH: NBTN con voi
	Ngày
 26/12/2024
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH:
 Kể cho trẻ nghe câu chuyện: Kiến và voi
	Ngày 
27/12/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
 Tên HĐH: DH : DVĐ : Voi làm xiếc
NH: Chú voi con ở bản đôn
	Ngày 28/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
NBPB to- nhỏ

	
Hoạt động ngoài trời
	Ngày
 23/12/2024
- Quan sát con voi.
 - TCVĐ Trò chơi ơ ò ơ ẹ
 - Chơi tự do.
	Ngày
24/12/2022
- QS Cho trẻ nghe tiếng kêu, đoán tên con voi. 
-TCVĐ: Nghe tiếng kêu đoán tên con vật
- Chơi tự do.
	Ngày
25/12/2024
- Q/s, trò chuyện về một số trò chơi ở ngoài sân
 - TCV Đ: Tiếng kêu ở đâu
- Chơi tự do
	Ngày
 26/12/2024
-  Q/ Cho trẻ nghe tiếng kêu đoán tên con vật.
- TCVĐ Trò chơi ơ ò ơ ẹ
- Chơi tự do
	Ngày 
27/12/2024
Q/s trò chuyện về dáng đi của con voi 

- TCVĐ: Bắt chiếc dáng đi của con voi
 - Chơi tự do

	Ngày 28/12/2024
- Quan sát con voi. 
- TCV Đ: Bắt chiếc tiếng kêu của con voi
- Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	Ngày
  23/12/2024
 Trò chuyện với trẻ về con voi, môi trường sống, thức ăn, hoạt động của chúng.
	Ngày
  24/12/2024
Trò chuyện và quan sát trẻ cất đồ chơi khi chơi xong vào rổ
	Ngày
25/12/2024
· Xem vi deo một số bộ phận con vật có dạng hình tròn: Tai voi..
	Ngày
26/12/2024
Trò chuyện, xem video với trẻ về việc chơi với con voi đúng cách không đúng cách.

	Ngày 
27/12/2024
Xem vdeo về hành động săn bắt con voi
	Ngày  28/12/2024
Trò chuyện về con voi







